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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đến điểm tập kết trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Kính gửi: UBND tỉnh Bắc Ninh.
Căn cứ hiện Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổng thể Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019 - 2025;

Căn cứ ý kiến phản ánh của cử tri các địa phương về việc sửa đổi Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh về việc quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đến điểm tập kết, do việc quy định mức thu theo Hộ gia đình là không hợp lý, không đảm bảo công bằng giữa các hộ có số nhân khẩu khác nhau.

 Thực hiện Kết luận của Đoàn kiểm toán nhà nước khu vực I về Chuyên đề quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường giai đoạn 2015-2019 tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự thảo Quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đến điểm tập kết thay thế Quyết định 40/2017/QĐ-UBND. Sau khi tổng hợp ý kiến góp ý của các Sở, Ngành, đơn vị liên quan và các địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo cụ thể như sau:

I. Sự cần thiết 

Theo nguyên tắc định giá dịch vụ quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính thì giá dịch vụ bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận phù hợp với mặt bằng giá thị trường và chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ có tác động đến giá dịch vụ; kịp thời điều chỉnh giá dịch vụ khi các yếu tố hình thành giá thay đổi.

Hiện nay, giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đã được các địa phương vận dụng trên cơ sở Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh để tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, việc thực hiện giữa các địa phương là không giống nhau, mức thu giá dịch vụ hiện nay trên địa bàn các địa phương không đồng đều, không đồng nhất do có sự so sánh giữa các hộ gia đình có ít nhân khẩu với hộ gia đình có nhiều nhân khẩu. Có địa phương thu giá tính trên khẩu, trên hộ gia đình; thời gian thu theo tháng, theo quý, theo 6 tháng. Mức thu giá từ 10.000 đến 30.000 đồng/hộ/tháng; từ 3.000 đến 10.000 đồng/khẩu/tháng. Mức chi cho các thành viên trực tiếp thực hiện công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt hầu hết được các địa phương ký hợp đồng trực tiếp với người lao động làm công tác thu gom và khoán gọn với tổ, đội tự thu, tự chi; một số địa phương trực tiếp thu phí và chi trả cho người lao động với mức thu lao dao động từ 580.000 đến 4.000.000 đồng/người/tháng.

Theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực I về Chuyên đề quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2019, việc xây dựng mức giá tối đa dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt đến điểm tập kết của các hộ gia đình đã bao gồm cả công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm; tuy nhiên, trong Quyết định 40/2017/QĐ-UBND chưa nêu rõ đơn giá đã bao gồm công tác vệ sinh ngõ, xóm dẫn đến việc các huyện, thị xã và thành phố tiếp tục bố trí và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm để chi nội dung này; Quyết định 40/2017/QĐ-UBND chưa có cơ chế giám sát việc thanh thoán đối với khối lượng rác phát thải của các tổ chức, đơn vị là nhà ga, bến xe, trường học, chợ, cơ sở y tế, bệnh viện, ký túc xá, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng kinh doanh, dịch vụ ăn uống.

Hiện nay, một số yếu tố hình thành giá thay đổi như chi phí nhân công (lương cơ sở tăng lên 1.750.000 đồng so với mức 1.570.000 đồng), tỷ lệ chi phí quản lý chung, một số Thông tư hướng dẫn trước đây đã được thay thế (Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện thay thế cho Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015), do đó việc thay thế Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 là cần thiết để đảm bảo kinh phí thực hiện, phù hợp với các quy định hiện hành, đảm bảo tính công bằn trong việc thực hiện giá dịch vụ, thu đúng, đủ chi trả cho người lao động trực tiếp làm công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thời điểm hiện nay.
II. Các căn cứ pháp lý 
- Luật giá số 11/2012/QH13 năm 2012;

- Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 năm 2015;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 năm 2013;

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;
- Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; 

- Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; 

- Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp tính giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

- Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

- Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;

- Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị.
III. Nội dung chính
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đến điểm tập kết trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

2. Đối tượng áp dụng

a) Hộ gia đình, tổ chức, cá nhân, chủ nguồn thải sử dụng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

b) Chủ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; chủ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

c) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý nhà nước về giá đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đến điểm tập kết trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

3. Mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đến điểm tập kết (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng):
	Số TT
	Đối tượng thu
	Đơn vị tính
	Mức giá 

(đã bao gồm thuế 

giá trị gia tăng)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Cá nhân:

- Thuộc phường, thị trấn

- Thuộc xã
	đồng/khẩu/tháng
	10.000

7.000

	2
	Hộ độc thân, phòng trọ
	đồng/khẩu/tháng
	7.000

	3
	Hộ sản xuất, kinh doanh, cửa hàng dịch vụ ăn uống nhỏ tại nhà
	đồng/hộ/tháng
	100.000

	4
	Trụ sở cơ quan hành chính
	đồng/đơn vị/tháng
	120.000

	5
	Nhà ga, bến xe, trường học, chợ, cơ sở y tế, bệnh viện, ký túc xá, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng kinh doanh, dịch vụ ăn uống
	đồng/tấn

hoặc đồng/m3
	398.000
168.000

	5
	Đối với các công trình xây dựng
	đồng/tấn

hoặc đồng/m3
	398.000
168.000

(hoặc 0,05 % giá trị xây lắp công trình)


* Ghi chú:  Đơn vị tính: 1m3 rác = 0,42 tấn rác (dùng cho các đối tượng Nhà ga, bến xe, trường học, chợ, cơ sở y tế, bệnh viện, ký túc xá, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng kinh doanh, dịch vụ ăn uống và các công trình xây dựng).

Mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đến điểm tập kết trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nêu trên đã bao gồm chi phí nhân công, chi phí quản lý chung, lợi nhuận định mức và thuế giá trị gia tăng. Gồm các công việc quét dọn, thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt đến điểm tập kết.
(Có thuyết minh tính toán kèm theo)

4. Cơ chế thu và chế độ cho người làm nhiệm vụ thu gom rác thải ở các thôn và khu phố:

- UBND cấp xã hoặc đơn vị được giao thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải thực hiện việc thu tiền sử dụng dịch vụ của các hộ gia đình định kỳ hàng tháng; Việc thu tiền sử dụng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải phải có biên lai, hóa đơn thu theo quy định; phải có hợp đồng giữa tổ chức thu tiền dịch vụ với người sử dụng dịch vụ.
- Đơn vị, tổ chức được giao thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải phải có hợp đồng với người trực tiếp tham gia thu gom rác thải; chi trả tiền công, trang bị bảo hộ lao động cũng như chi trả các chế độ bảo hiểm cho người lao động theo quy định
5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:
Dự thảo Quyết định đã quy định rõ trách nhiệm của: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; Cục thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị được giao thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đến điểm tập kết.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã xin ý kiến góp ý của các Sở, Ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố vào Dự thảo (Có bảng tổng hợp kèm theo). Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đến điểm tập kết trên địa bàn tỉnh.
Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định ban hành./.
	 Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);

- Đ/c Đào Quang Khải - PCT UBND tỉnh (B/c);
- GĐ, các PGĐ Sở;

- Lưu: VT, CCMT.
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